
 
 

 

 

Họ và tên:………………………………………………………. Lớp:………………. 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 – TUẦN 13 (17/11 – 21/11/2025) 

Bài 1: Các bạn hãy đọc bài văn sau và chọn chữ cái trước ý trả lời đúng. 

SÁNG CHẾ ĐẶC SẮC 

Ống hút gạo là một sáng chế độc đáo và thân thiện với môi trường. Ống hút gạo 

có thành phần chính là tinh bột gạo (chiếm 80%) cùng một số loại bột thực vật khác. 

Màu sắc của ống hút được tạo ra từ lá cây, rau củ quả. Toàn bộ nguyên liệu làm ống 

hút gạo luôn được kiểm soát, đảm bảo các nguyên tắc an toàn, không chứa thuốc bảo 

vệ thực vật. 

Thời gian phân hủy của ống hút gạo chưa đầy một tháng, nhanh gấp hàng trăm 

lần so với ống hút nhựa. Ngoài ra, ống hút gạo còn có thể tái sử dụng thành thức ăn  

cho gia súc, làm phân bón. Loại ống hút này thường có hạn sử dụng 18 tháng kể từ     

ngày sản xuất. Cách bảo quản cũng không quá phức tạp. 

Ống hút gạo không làm ảnh hưởng đến hương vị của các món đồ uống và mang 

đến những lợi ích thiết thực cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, sáng chế này vẫn còn 

nhiều hạn chế như giá thành cao, thời gian sử dụng ngắn. 

Theo VTC News – Hơi thở cuộc sống 

Câu 1: Màu sắc của ống hút gạo được tạo ra từ đâu? 

 A. Màu nước B. Lá cây, rau củ quả  C. Thuốc nhuộm 

Câu 2: Ưu điểm của ống hút gạo so với ống hút nhựa là gì? 

A. Thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khoẻ con người. 

B. Có thể tái sử dụng làm thức ăn cho gia súc, làm phân bón. 

C. Cả hai ý trên đều đúng. 

Câu 3: Vì sao ống hút gạo chưa được sử dụng rộng rãi? 

A. Vì giá thành của ống hút gạo cao, thời gian sử dụng ngắn. 

B. Vì cách bảo quản ống hút gạo rất phức tạp. 

C. Vì ống hút gạo thường gây ra tiêu chảy, dị ứng. 

 

 

 



 
 

 

 

Bài 2:  

a. Điền tiếng có chữ s hoặc x vào chỗ trống: 

…ao ...uyến …uất ...ắc ...ản …uất ...ẵn …àng 

b. Điền tiếng có chữ âc hoặc ât vào chỗ trống: 

b…… ngờ nh…… lên c…… giấu b…… thang 

Bài 3: Em hãy viết lại cho đúng các tên người nước ngoài sau: 

 Tô-Mô-e   Lép tôn-Xtôi bét-tô-Ven  

    ………………….   …………………… ………………….. 

Bài 4: Em hãy nối từ ngữ có nghĩa giống nhau ở hai cột sau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Em hãy viết 1 – 2 câu có sử dựng từ ngữ ở bài tập trên 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 6: Đánh số thứ tự vào       trước mỗi câu dưới đây để tạo thành đoạn văn 

 Em còn dán thêm bốn cái nắp chai màu trắng để làm bốn chân cho heo tiết kiệm. 

 Tuần trước, em và chị gái đã làm một chú heo tiết kiệm rất xinh xắn. 

 Chú heo này có hình dáng độc đáo, béo tròn trùng trục. 

 Heo tiết kiệm vừa giúp em tích góp tiền, vừa thân thiện với môi trường. 

 Heo tiết kiệm được làm từ vỏ chai nhựa, các nắp chai và ống hút. 

 Cái đuôi ngắn cũn, xoăn tít của chú được làm từ một đoạn ống hút uốn cong. 

 Quanh thân chú heo được quấn tờ giấy màu hồng và có một khe hở nhỏ trên lưng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

quyển vở 

ô tô 

nến 

mũ 

nón 

đèn cầy 

cuốn tập 

xe hơi 

 


